
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ 11, khu phố Tân Lộc , Phường Phước Hoà, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

04/12/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ĐẠI VIỆT GROUP

3502533504

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động kinh doanh ngành 
nghề trên khi đã có đủ điều kiện theo quy định của Luật bảo vệ 
Môi trường)

2012

2. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

3. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

4. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; Dựng, lắp 
đặt kết cấu thép và bê tông đúc sẵn

3320

5. Khai thác, xử lý và cung cấp nước
(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động kinh doanh ngành 
nghề trên khi đã có đủ điều kiện theo quy định của Luật bảo vệ 
Môi trường)

3600

6. Thu gom rác thải không độc hại
(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động dịch vụ này tại địa 
điểm phù hợp với quy hoạch của ngành, địa phương, chỉ được 
phép khi cấp có thẩm quyền phê duyệt và có đủ điều kiện theo 
quy định của Luật bảo vệ Môi trường)

3811

7. Thu gom rác thải độc hại
Chi tiết: Thu gom rác thải độc hại; Thu gom, lưu trữ chất thải 
công nghiệp; (Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động dịch vụ 
này tại địa điểm phù hợp với quy hoạch của ngành, địa 
phương, chỉ được phép khi cấp có thẩm quyền phê duyệt và có 
đủ điều kiện theo quy định của Luật bảo vệ Môi trường)

3812

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG ĐẠI VIỆT 
GROUP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI VIET GROUP ENVIRONMENT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0911 403 052
Email:

Fax:
Website:
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8. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động dịch vụ này tại địa 
điểm phù hợp với quy hoạch của ngành, địa phương, chỉ được 
phép khi cấp có thẩm quyền phê duyệt và có đủ điều kiện theo 
quy định của Luật bảo vệ Môi trường)

3821(Chính)

9. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động dịch vụ này tại địa 
điểm phù hợp với quy hoạch của ngành, địa phương, chỉ được 
phép khi cấp có thẩm quyền phê duyệt và có đủ điều kiện theo 
quy định của Luật bảo vệ Môi trường)

3822

10. Tái chế phế liệu
Chi tiết: Tái chế chất thải công nghiệp (Doanh nghiệp chỉ được 
phép hoạt động dịch vụ này tại địa điểm phù hợp với quy 
hoạch của ngành, địa phương, chỉ được phép khi cấp có thẩm 
quyền phê duyệt và có đủ điều kiện theo quy định của Luật bảo 
vệ Môi trường)

3830

11. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết: Xử lý chất thải lỏng công nghiệp, nước sinh hoạt 
(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động dịch vụ này tại địa 
điểm phù hợp với quy hoạch của ngành, địa phương, chỉ được 
phép khi cấp có thẩm quyền phê duyệt và có đủ điều kiện theo 
quy định của Luật bảo vệ Môi trường)

3900

12. Xây dựng nhà để ở 4101

13. Xây dựng nhà không để ở 4102

14. Xây dựng công trình đường bộ 4212

15. Xây dựng công trình điện
(Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc 
quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo Nghị Định 
94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền nhà nước)

4221

16. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

17. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

18. Xây dựng công trình công ích khác 4229

19. Xây dựng công trình thủy 4291

20. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

21. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

22. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

23. Phá dỡ 4311

24. Chuẩn bị mặt bằng 4312

25. Lắp đặt hệ thống điện 4321

26. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

27. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán cà phê, tiêu, điều, hạt ngũ cốc, mỳ, lúa,...

4620
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28. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn, không có cồn

4633

29. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

30. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

31. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

32. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

33. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
Bán buôn xi măng
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn kính xây dựng
Bán buôn sơn, vécni
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

34. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Buôn bán phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại 
(Doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động kinh doanh ngành 
nghề trên khi đã có đủ điều kiện theo quy định của Luật bảo vệ 
Môi trường) Mua bán phân bón

4669

35. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

36. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; vận chuyển 
chất thải công nghiệp;Vận tải hàng hóa bằng xe container;

4933

37. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ; Bốc xếp hàng hóa cảng 
biển; Bốc xếp hàng hóa cảng sông

5224

38. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu 
trú ngắn ngày; Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự

5510

39. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống

5610

40. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

41. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

42. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

43. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô từ 4-50 chổ ngồi

7710

44. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
Chi tiết: Cho thuê đồ đạc, gốm sứ, đồ bếp, thiết bị điện và đồ 
gia dụng; thiết bị âm nhạc, bàn ghế, phông bạt, quần áo ...

7729
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7.000.000.000 VNĐ

45. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động giới thiệu việc làm (Doanh nghiệp chỉ 
được phép hoạt động khi được sở Lao động- Thương binh và 
Xã hội cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động)

7810

46. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

47. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

48. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt 
động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 077087005587

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 11, khu phố Tân Lộc, Phường Phước Hoà, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 11, khu phố Tân Lộc, Phường Phước Hoà, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

NGUYỄN THÁI SƠN Nam
03/05/1987 Kinh Việt Nam

15/04/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       077087005587
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 11, khu phố Tân Lộc, Phường Phước Hoà, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 11, khu phố Tân Lộc, Phường Phước Hoà, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THÁI SƠN Nam

03/05/1987 Kinh Việt Nam

15/04/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 05/12/2024 đến ngày 04/01/2025


